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KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 3. BẢO HIỂM  

( Bộ Kết nối tri thức) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 

1. Kiến thức  

- Nêu được khái niệm bảo hiểm và vai trò của bảo hiểm.  

- Giải thích được một cách đơn giản sự cần thiết của bảo hiểm.  

- Liệt kê được một số loại hình bảo hiểm.  

2. Năng lực  

- Điều chỉnh hành vi: Thực hiện được trách nhiệm của công dân về bảo hiểm bằng 

những việc làm cụ thể và phù hợp.  

- Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội: Tìm hiểu và lấy dẫn chứng 

minh hoạ sự cần thiết của bảo hiểm; Tham gia các hoạt động tuyên truyền, động viên mọi 

người tham gia bảo hiểm theo đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước.  

3. Phẩm chất  

Trách nhiệm: Tự giác thực hiện trách nhiệm công dân về bảo hiểm; hướng dẫn và 

nhắc nhở người khác cùng thực hiện. 

4. Tích hợp quyền con người 

- Mức độ tích hợp: Tích hợp bộ phận vào yêu cầu cần đạt: Giải thích được một 

cách đơn giản sự cần thiết của bảo hiểm. 

- Cách thức thực hiện: Giáo viên hướng học sinh hiểu được ý nghĩa của bảo hiểm 

xã hội trong việc thực hiện các quyền con người như: quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn 

thương như: quyền của trẻ em, quyền của phụ nữ; quyền của người khuyết tật; quyền của 

người cao tuổi; quyền của dân tộc thiểu số; quyền của người tị nạn... 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12; 

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học; 

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,.... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động: Mở đầu 

a) Mục tiêu. Giới thiệu mục tiêu, ý nghĩa của bài học. Khai thác trải nghiệm, vốn 

sống và sự hiểu biết ban đầu của HS về vấn đề liên quan đến bảo hiểm để dẫn dắt HS vào 

bài học mới.  

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi trong SGK: Em 

hãy kể về một số loại hình bảo hiểm mà bản thân em hoặc gia đình đã, đang tham gia và 

lợi ích từ việc tham gia đó. GV cũng có thể khởi động bằng cách cho HS xem một vài 

tranh/ ảnh về một số loại hình bảo hiểm hoặc video về bảo hiểm. Sau đó đặt câu hỏi cho 

HS: Em hãy kể tên một số loại hình bảo hiểm mà em vừa được xem và chia sẻ về lợi ích 
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mang lại từ việc tham gia các loại hình bảo hiểm đó.  

c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu nhận biết được các loại hình bảo hiểm và ý nghĩa 

của việc tham gia bảo hiểm 

- Một số loại hình bảo hiểm mà bản thân em hoặc gia đình đã, đang tham gia: Bảo 

hiểm y tế; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm nhân thọ,… 

-  Lợi ích khi tham gia Bảo hiểm y tế 

- Bảo hiểm y tế (viết tắt: BHYT)là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vì 

quyền lợi của người dân, được Nhà nước bảo hộ và do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện. 

- Khi tham gia bảo hiểm y tế, công dân sẽ được hưởng các lợi ích sau: 

+ Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. 

+ Được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế có kí hợp đồng khám chữa bệnh BHYT 

trên toàn quốc. 

+ Được quỹ BHYT chi trả từ 80 - 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến 

+ Giúp bạn và gia đình giảm gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau, tai 

nạn 

+ Quỹ BHYT chi trả hàng chục nghìn loại thuốc và dịch vụ y tế. 

+ Góp phần chia sẻ rủi ro, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” giữa những người 

tham gia. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi trong SGK: Em hãy kể về một 

số loại hình bảo hiểm mà bản thân em hoặc gia đình đã, đang tham gia và lợi ích từ việc 

tham gia đó. GV cũng có thể khởi động bằng cách cho HS xem một vài tranh/ ảnh về một 

số loại hình bảo hiểm hoặc video về bảo hiểm. Sau đó đặt câu hỏi cho HS: Em hãy kể tên 

một số loại hình bảo hiểm mà em vừa được xem và chia sẻ về lợi ích mang lại từ việc tham 

gia các loại hình bảo hiểm đó.  

Thực hiện nhiệm vụ  

HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm/cá nhân, chuẩn bị câu trả lời ra giấy.  

GV mời 1 – 2 HS trả lời câu hỏi, các HS khác bổ sung ý kiến.  

Báo cáo, thảo luận 

GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ học tập của HS, sau đó dẫn dắt HS vào bài 

mới như lời dẫn trong SGK.  

Kết luận, nhận định  

- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

Gv nhấn mạnh:  

Bảo hiểm có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống và sản xuất kinh doanh. Do đó, 

bảo hiểm ra đời, tồn tại và phát triển như một đòi hỏi khách quan nhằm san sẻ rủi ro, giảm 

thiểu tổn thất giúp chúng ta vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.  

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Tìm hiểu khái niệm và sự cần thiết của bảo 

hiểm 

a) Mục tiêu. HS nêu được khái niệm và sự cần thiết của bảo hiểm. 
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b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc trường hợp và thông tin mục em có 

biết trong SGK và trả lời câu hỏi:  

1/ Qua trường hợp trên, em hãy cho biết Doanh nghiệp Y đã thực hiện đúng hay 

chưa đúng trách nhiệm tham gia các loại hình bảo hiểm. Vì sao? Nếu xảy ra sự cố cháy, 

nổ thì Doanh nghiệp Y có được công ty bảo hiểm hỗ trợ khắc phục không? Vì sao?  

2/ Từ các nội dung trên và sự hiểu biết của bản thân, em hãy giải thích sự cần thiết 

của bảo hiểm đối với con người.  

- Mức độ tích hợp: Tích hợp bộ phận vào yêu cầu cần đạt: Giải thích được một 

cách đơn giản sự cần thiết của bảo hiểm. 

- Cách thức thực hiện: Giáo viên hướng học sinh hiểu được ý nghĩa của bảo hiểm 

xã hội trong việc thực hiện các quyền con người như: quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn 

thương như: quyền của trẻ em, quyền của phụ nữ; quyền của người khuyết tật; quyền của 

người cao tuổi; quyền của dân tộc thiểu số; quyền của người tị nạn... 

c) Sản phẩm.  

Học sinh trả lời được các câu hỏi theo các nội dung dưới đây: 

1/ Doanh nghiệp Y đã:  

+ Thực hiện đúng khi tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp.  

+ Thực hiện chưa đúng trách nhiệm của doanh nghiệp khi chưa tham gia bảo hiểm 

cháy, nổ.  

Vì theo Nghị định số 67/2023/NĐ–CP ngày 6 – 9 – 2023 của Chính phủ quy định 

về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, 

bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thì Doanh nghiệp Y bắt buộc phải mua 

bảo hiểm cháy, nổ:  

Điều 23. Đối tượng bảo hiểm  

1. Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm 

về cháy, nổ, bao gồm:  

a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.  

b) Các loại hàng hoá, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành 

phẩm).  

Nếu xảy ra sự cố cháy, nổ thì Doanh nghiệp Y không được công ty bảo hiểm hỗ trợ 

khắc phục vì đã không tham gia bảo hiểm về cháy, nổ.  

2/ Sự cần thiết của bảo hiểm đối với con người:  

Tham gia bảo hiểm nhằm giảm rủi ro trong cuộc sống, giảm bớt căng thẳng khi nằm 

viện, tuổi già, những tổn thất do thiên tai, tai nạn bất ngờ,... Ý nghĩa cốt lõi nhất của bảo 

hiểm là bảo vệ tài chính trước những rủi ro bất ngờ như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, ung thư, 

tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn,... Điều này có nghĩa khi có biến cố bất chợt xảy đến, 

bảo hiểm sẽ cùng người tham gia bảo hiểm vượt qua khó khăn tài chính để nhanh chóng 

ổn định cuộc sống.  

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm 
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Giao nhiệm vụ học tập 

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc trường hợp và thông 

tin mục em có biết trong SGK và trả lời câu hỏi:  

1/ Qua trường hợp trên, em hãy cho biết Doanh 

nghiệp Y đã thực hiện đúng hay chưa đúng trách nhiệm 

tham gia các loại hình bảo hiểm. Vì sao? Nếu xảy ra sự 

cố cháy, nổ thì Doanh nghiệp Y có được công ty bảo 

hiểm hỗ trợ khắc phục không? Vì sao?  

2/ Từ các nội dung trên và sự hiểu biết của bản thân, 

em hãy giải thích sự cần thiết của bảo hiểm đối với con 

người.  

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh đọc thông tin. 

- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm/cá nhân, viết câu 

trả lời ra giấy hoặc phiếu học tập.  

Báo cáo, thảo luận 

GV mời 1 – 2 đại diện nhóm/HS trong lớp lần lượt trả 

lời từng câu hỏi, các HS khác bổ sung ý kiến.  

Kết luận, nhận định 

– GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ học tập của 

HS và kết luận:  

Tham gia bảo hiểm nhằm giảm rủi ro trong cuộc sống, 

giảm bớt căng thẳng khi nằm viện, tuổi già, những tổn 

thất do thiên tai, tai nạn bất ngờ,... Ý nghĩa cốt lõi nhất 

của bảo hiểm là bảo vệ tài chính trước những rủi ro bất 

ngờ như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, ung thư, tử vong hoặc 

thương tật vĩnh viễn,... Điều này có nghĩa khi có biến cố 

bất chợt xảy đến, bảo hiểm sẽ cùng người tham gia bảo 

hiểm vượt qua khó khăn tài chính để nhanh chóng ổn 

định cuộc sống.  

1. KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ 

LOẠI HÌNH BẢO HIỂM 

a. Khái niệm và sự cần thiết của 

bảo hiểm. 

Bảo hiểm là một dịch vụ tài chính 

thông qua đó người tham gia bảo 

hiểm sẽ đóng phí bảo hiểm cho bên 

cung cấp dịch vụ bảo hiểm để được 

hưởng bồi thường, chi trả bảo hiểm 

cho những thiệt hại mà người tham 

gia bảo hiểm hoặc người thứ ba phải 

gánh chịu khi rủi ro hay sự kiện bảo 

hiểm xảy ra 

Tham gia bảo hiểm nhằm giảm 

rủi ro trong cuộc sống, giảm bớt 

căng thẳng khi nằm viện, tuổi già, 

những tổn thất do thiên tai, tai nạn 

bất ngờ,... Ý nghĩa cốt lõi nhất của 

bảo hiểm là bảo vệ tài chính trước 

những rủi ro bất ngờ như tai nạn, 

bệnh hiểm nghèo, ung thư, tử vong 

hoặc thương tật vĩnh viễn,... Điều 

này có nghĩa khi có biến cố bất chợt 

xảy đến, bảo hiểm sẽ cùng người 

tham gia bảo hiểm vượt qua khó 

khăn tài chính để nhanh chóng ổn 

định cuộc sống.  

 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Các loại hình bảo hiểm 

a) Mục tiêu. HS liệt kê được một số loại hình bảo hiểm  

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các nội dung thông tin trong SGK và 

trả lời câu hỏi: Dựa vào các nội dung trên, em hãy vẽ sơ đồ về các loại hình bảo hiểm 

thường có ở Việt Nam hiện nay.  

c) Sản phẩm.  
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d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm 

Giao nhiệm vụ học tập 

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các nội dung thông tin 

trong SGK và trả lời câu hỏi: Dựa vào các nội dung trên, em 

hãy vẽ sơ đồ về các loại hình bảo hiểm thường có ở Việt Nam 

hiện nay.  

Báo cáo thảo luận 

- GV mời 1 – 2 đại diện nhóm/HS trong lớp lần lượt trả 

lời từng câu hỏi, các HS khác bổ sung ý kiến.  

- GV mời một vài HS nêu ví dụ ví dụ tương ứng với các 

loại hình bảo hiểm đã vẽ trong sơ đồ 

Kết luận, nhận định 

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một 

phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất 

thu nhập do ốm, đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, hết tuổi lao động trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm 

xã hội.  

Bảo hiểm y tế là loại hình bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm 

sóc sức khoẻ cộng đồng do Nhà nước thực hiện; theo đó, 

người tham gia bảo hiểm sẽ được chi trả một phần hoặc toàn 

bộ chi phí thăm khám, điều trị, phục hồi sức khoẻ nếu không 

may xảy ra tai nạn hoặc bệnh tật. 

Bảo hiểm thất nghiệp là sự bảo đảm được bù đắp một phần 

thu nhập, hỗ trợ học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm cho 

người lao động khi bị mất việc làm trên cơ sở đóng góp vào 

quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Bảo hiểm thương mại là hoạt động của tổ chức bảo hiểm 

chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm trên cơ sở bên 

mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để tổ chức bảo hiểm bồi 

thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo 

thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm đã được hai bên kí kết. 

1. KHÁI NIỆM VÀ MỘT 

SỐ LOẠI HÌNH BẢO HIỂM 

b. Các loại hình bảo hiểm  

Một số loại hình bảo hiểm: 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thương mại. 

Nội dung 3: Tìm hiểu nội dung: Vai trò của bảo hiểm 

a) Mục tiêu. HS nêu được vai trò của bảo hiểm. 
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b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các nội dung thông tin và ô em cần 

biết trong SGK và trả lời câu hỏi:  

1/ Em có nhận xét gì về sự phát triển thị trường bảo hiểm ở nước ta hiện nay?  

2/ Từ các thông tin trên, em hãy nêu vai trò của bảo hiểm đối với các cá nhân, 

doanh nghiệp và quốc gia.  

3/ Em hãy nêu một ví dụ thể hiện vai trò của bảo hiểm trong cuộc sống hằng ngày.  

c) Sản phẩm.  

1/ Nhận xét sự phát triển thị trường bảo hiểm ở nước ta hiện nay:  

Thị trường bảo hiểm từ năm 2018 đến nay có những bước phát triển mạnh mẽ đáng 

ghi nhận về tổng số thu, chi, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và số người được 

hưởng bảo hiểm thất nghiệp, số lao động có việc làm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng 

và bảo hiểm; có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập. Các sản phẩm bảo hiểm 

phong phú hơn; doanh thu phí bảo hiểm có sự tăng trưởng khá. Thị trường bảo hiểm đã và 

đang chứng tỏ vai trò góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ an sinh xã hội và cũng được 

đánh giá là còn nhiều dư địa để phát triển,...  

2/ Vai trò của bảo hiểm:  

Đối với cá nhân: Mang lại sự ổn định và đảm bảo cuộc sống cho người được hưởng 

bảo hiểm. Khi gặp rủi ro, sự cố thì người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận hỗ trợ từ bảo 

hiểm để giảm bớt gánh nặng tài chính và duy trì mức sống tối thiểu.  

– Đối với doanh nghiệp: Góp phần huy động vốn để phát triển kinh tế, tạo thêm 

việc làm cho thị trường lao động, tạo sự an tâm cho xã hội.  

– Đối với quốc gia: Góp phần thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ cấp 

bách của Chính phủ; thúc đẩy hội nhập hợp tác kinh tế quốc tế.  

3/ Ví dụ thể hiện vai trò của bảo hiểm trong cuộc sống hằng ngày:  

+ Anh A mua một chiếc ô tô trị giá 500 triệu đồng. Đây là sự đầu tư lớn nhất từ 

trước đến nay của anh. Một người lạc quan nhất cũng nhận ra rằng việc đầu tư trên có thể 

gặp rủi ro. Chiếc xe có thể bị mất trộm hoặc bị hư hại do tai nạn hoặc hoả hoạn. Tại nạn có 

thể gây thương tích nặng cho những người khác. Bằng cách tham gia bảo hiểm, anh A đã 

chuyển giao rủi ro sang công ty bảo hiểm. Khi đó, nếu có những tổn thất, thiệt hại xảy ra, 

công ty bảo hiểm sẽ thực hiện bồi thường theo quy định. Anh A có thể an tâm vì những tổn 

thất đó đã được chia sẻ.  

+ Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, các công ty bảo hiểm luôn chú ý đến việc 

tăng cường áp dụng các biện pháp phòng tránh cần thiết để bảo vệ đối tượng bảo hiểm, góp 

phần đảm bảo an toàn cho tính mạng, sức khoẻ con người, của cải vật chất của xã hội. Cụ 

thể:  

Thực hiện hỗ trợ các công cụ phòng ngừa rủi ro và hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất 

có thể (Ví dụ: Các công ty bảo hiểm tài trợ việc lắp đặt gương phản chiếu giao thông; xây 

dựng đường lánh nạn tại những tuyến đường nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn; yêu cầu 

những đối tượng khi tham gia bảo hiểm phải thực hiện những biện pháp đề phòng hạn chế 

tổn thất như lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy).  

Giải quyết hậu quả kịp thời giúp khách hàng nhanh chóng ổn định kinh doanh và 

cuộc sống (Ví dụ: Khi xảy ra rủi ro với đối tượng được bảo hiểm, các công ty bảo hiểm 
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nhanh chóng thực hiện cứu hộ, khôi phục, sửa chữa tài sản thiệt hại, nhanh chóng chi trả, 

giải quyết quyền lợi cho bên mua bảo hiểm).  

d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm 

Giao nhiệm vụ học tập 

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các nội dung thông tin 

và ô em cần biết trong SGK và trả lời câu hỏi:  

1/ Em có nhận xét gì về sự phát triển thị trường bảo 

hiểm ở nước ta hiện nay?  

2/ Từ các thông tin trên, em hãy nêu vai trò của bảo 

hiểm đối với các cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia.  

3/ Em hãy nêu một ví dụ thể hiện vai trò của bảo hiểm 

trong cuộc sống hằng ngày.  

Thực hiện nhiệm vụ  

HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm/cá nhân, viết câu trả 

lời ra giấy hoặc phiếu học tập.  

Báo cáo, thảo luận 

GV mời 1 – 2 đại diện nhóm/HS trong lớp lần lượt trả 

lời từng câu hỏi, các HS khác bổ sung ý kiến. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được 

yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét 

- Đối với cá nhân: Mang lại sự ổn định và đảm bảo cuộc 

sống cho người được hưởng bảo hiểm. Khi gặp rủi ro, sự 

cố thì người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận hỗ trợ từ bảo 

hiểm để giảm bớt gánh nặng tài chính và duy trì mức sống 

tối thiểu.  

- Đối với doanh nghiệp: Góp phần huy động vốn để 

phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm cho thị trường lao 

động, tạo sự an tâm cho xã hội.  

- Đối với quốc gia: Góp phần thực hiện các chương 

trình, mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ; thúc 

đẩy hội nhập hợp tác kinh tế quốc tế.  

2. VAI TRÒ CỦA BẢO 

HIỂM 

Bảo hiểm có vai trò to lớn cả về 

kinh tế và xã hội:  

+ Về kinh tế: góp phần chuyển 

giao rủi ro, là một kênh huy động 

vốn để đầu tư phát triển kinh tế - 

xã hội; ổn định và tăng thu ngân 

sách nhà nước, thúc đẩy hội nhập 

kinh tế quốc tế.  

+ Về xã hội: giảm thiểu tổn thất, 

đảm bảo an toàn cho cuộc sống 

của con người; góp phần hình 

thành lối sống tiết kiệm trong xã 

hội; góp phần tạo công ăn việc 

làm, giảm thất nghiệp trong nền 

kinh tế. 

3. Hoạt động: Luyện tập 

Câu 1. Em hãy nhận xét những nhận định dưới đây. 

a) Mục tiêu. Rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống, liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý 

thức, hành vi của bản thân với những vấn đề liên quan đến nội dung bài học. 

b) Nội dung.  

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các nhận định ở bài luyện tập số 1 trong SGK để 

đưa ra nhận xét của mình đối với những nhận định đó.  

c) Sản phẩm.  

a. Bảo hiểm là sự thoả thuận hợp pháp thông qua đó một cá nhân hay tổ chức (người 
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tham gia bảo hiểm) chấp nhận đóng một khoản tiền nhất định (phí bảo hiểm) cho tổ chức 

khác (người bảo hiểm) để đổi lấy những cam kết về những khoản bồi thường hoặc chi trả 

khi có sự kiện quy định trong hợp đồng xảy ra. Bảo hiểm là một loại hoạt động mà tại đó 

những người tham gia có quyền được hưởng các khoản trợ cấp bảo hiểm. Thông qua việc 

đóng góp một khoản cho mình hoặc cho người thứ 3 trong trường hợp xảy ra rủi ro ngoài 

ý muốn, bảo hiểm sẽ hỗ trợ chi trả một phần nào đó. Khoản trợ cấp này sẽ do một tổ chức 

cụ thể có trách nhiệm thực hiện việc đền bù về thiệt hại cho người tham gia bảo hiểm theo 

chế độ cụ thể.  

b. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người 

lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Như vậy, 

bảo hiểm xã hội là một chính sách an sinh xã hội do Nhà nước tổ chức và được bảo đảm 

thực hiện bởi cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật. Có hai hình 

thức tham gia bảo hiểm xã hội tương ứng với hai loại hình bảo hiểm xã hội là: bảo hiểm xã 

hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện.  

c. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng 

theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khoẻ, không vì mục đích lợi nhuận 

do Nhà nước tổ chức thực hiện. Chế độ này được thực hiện dựa trên các nguyên tắc bảo 

đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm y tế được quản 

lí tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi và được Nhà nước 

bảo hộ. Bên cạnh đó, các nguyên tắc về mức đóng, mức hưởng, chi phí khám chữa bệnh 

cũng được quy định chặt chẽ. Như vậy, bảo hiểm y tế là một loại hình bảo hiểm thuộc lĩnh 

vực chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Theo đó, người mua bảo hiểm y tế sẽ được chi trả một 

phần hoặc toàn bộ chi phí thăm khám, điều trị, phục hồi sức khoẻ,... nếu không may xảy ra 

tai nan, ốm đau, bệnh tật. Bảo hiểm y tế có hai loại hình là bắt buộc và tự nguyện.  

d. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao 

động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm 

trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Nhờ có các chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp mà rất nhiều người lao động đã vượt qua khó khăn về kinh tế, giải quyết 

được vấn đề việc làm để tạo thu nhập ổn định, từ đó góp phần giúp ổn định thị trường lao 

động, đảm bảo an sinh xã hội. Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp được liệt kê tại 

Điều 43 Luật Việc làm bao gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc 

hợp đồng làm việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, trừ người đang hưởng lương hưu, lao 

động giúp việc gia đình.  

 d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập 

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các nhận định ở bài luyện tập số 1 trong SGK để 

đưa ra nhận xét của mình đối với những nhận định đó.  

Thực hiện nhiệm vụ  

Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ học tập, viết câu trả lời vào phiếu học tập.  

Báo cáo, thảo luận 
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GV mời 1 – 2 HS thể hiện quan điểm của mình, các HS khác trong lớp bổ sung ý 

kiến, sau đó GV nhận xét và kết luận  

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp và đưa ra kết luận 

Câu 2. Các nhận định dưới đây đúng hay sai khi nói về vai trò của bảo hiểm? 

Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình 

huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến các vấn đề cơ bản về bảo hiểm. 

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các nhận định trong bài luyện tập số 

2 để đưa ra nhận xét của mình đối với những nhận định đó.  

c) Sản phẩm.  

a. Đúng, vì đây là một trong những vai trò của bảo hiểm xã hội. Chính sách bảo 

hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện có ý nghĩa rất lớn, góp phần đảm bảo 

an sinh xã hội cho những người lao động tự do giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, giúp 

bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống cho mỗi người khi hết tuổi lao động. Chính những 

lợi ích thiết thực do bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại nên những năm qua, tỉ lệ người 

dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không ngừng tăng lên.  

b. Sai, vì bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khoẻ, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà 

nước tổ chức thực hiện. Chế độ này được thực hiện dựa trên các nguyên tắc bảo đảm chia 

sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế là một loại hình bảo hiểm 

thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Theo đó, người mua bảo hiểm y tế sẽ được 

chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí thăm khám, điều trị, phục hồi sức khoẻ,... nếu không 

may xảy ra tai nạn, ốm đau, bệnh tật.  

c. Sai, vì mất việc làm khiến người lao động bị mất đi thu nhập, dù trong thời kì 

dịch bệnh hay không đều không có đủ điều kiện kinh tế để trang trải cuộc sống.  

d. Đúng, vì đối với các doanh nghiệp, bảo hiểm tài sản giúp doanh nghiệp tránh khỏi 

các sự cố trong quá trình hoạt động kinh doanh, đồng thời bảo đảm sự an toàn và ổn định 

về mặt tài chính. Trên thực tế, việc các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho doanh 

nghiệp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm giúp cho các tổ chức bảo toàn được nguồn vốn, tài sản.  

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập 

GV giao nhiệm vụ cho HS nghiên cứu từng ý kiến trong bài tập 2, bày tỏ quan điểm 

và đưa ra giải thích về sự lựa chọn đó.  

Thực hiện nhiệm vụ  

Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ học tập, viết câu trả lời vào giấy nháp/phiếu học 

tập. 

Báo cáo, thảo luận 

Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ học tập, viết câu trả lời vào giấy nháp/phiếu học 

tập, GV mời 1 – 2 HS thể hiện quan điểm của mình, các HS khác trong lớp bổ sung ý kiến  

Kết luận, nhận đinh 

GV mời 1 – 2 HS thể hiện quan điểm của mình, các HS khác bổ sung ý kiến, sau đó 

GV nhận xét và kết luận:  
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a. Đúng, vì đây là một trong những vai trò của bảo hiểm xã hội. Chính sách bảo 

hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện có ý nghĩa rất lớn, góp phần đảm bảo 

an sinh xã hội cho những người lao động tự do giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, giúp 

bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống cho mỗi người khi hết tuổi lao động. Chính những 

lợi ích thiết thực do bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại nên những năm qua, tỉ lệ người 

dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không ngừng tăng lên.  

b. Sai, vì bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khoẻ, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà 

nước tổ chức thực hiện. Chế độ này được thực hiện dựa trên các nguyên tắc bảo đảm chia 

sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế là một loại hình bảo hiểm 

thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Theo đó, người mua bảo hiểm y tế sẽ được 

chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí thăm khám, điều trị, phục hồi sức khoẻ,... nếu không 

may xảy ra tai nạn, ốm đau, bệnh tật.  

c. Sai, vì mất việc làm khiến người lao động bị mất đi thu nhập, dù trong thời kì 

dịch bệnh hay không đều không có đủ điều kiện kinh tế để trang trải cuộc sống.  

d. Đúng, vì đối với các doanh nghiệp, bảo hiểm tài sản giúp doanh nghiệp tránh khỏi 

các sự cố trong quá trình hoạt động kinh doanh, đồng thời bảo đảm sự an toàn và ổn định 

về mặt tài chính. Trên thực tế, việc các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho doanh 

nghiệp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm giúp cho các tổ chức bảo toàn được nguồn vốn, tài sản.  

Câu 3. Em hãy đọc các trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi. 

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình 

huống phát sinh trong thực tế cuộc sống thấy được sự cần thiết của việc tham gia bảo hiểm.  

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các nhận định ở bài luyện tập số 3 

trong SGK để đưa ra ý kiến của mình.  

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân hoặc cặp đôi để thực hiện nhiệm vụ học tập, viết 

câu trả lời ra giấy, bảng nhóm hoặc phiếu học tập..  

c) Sản phẩm.  

a. Khi tham gia các loại hình bảo hiểm trên, anh H sẽ được rất nhiều lợi ích như 

chế độ ốm đau, tai nạn, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất,...  

Nếu anh H không may gặp tai nạn qua đời thì gia đình sẽ được hưởng quyền lợi bảo 

hiểm. Công ty bảo hiểm hỗ trợ một khoản tiền để giúp gia đình duy trì mức sống. Ngoài 

ra, người thân của anh H được hưởng chế độ tử tuất: trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất một lần, 

trợ cấp tuất hằng tháng tuỳ theo quy định của bảo hiểm xã hội.  

b. Việc làm của ông T trong trường hợp trên trái với quy định của pháp luật. Căn cứ 

theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về các đối tượng bắt buộc phải tham 

gia bảo hiểm xã hội quy định:  

Như vậy, khi ông T không đóng bảo hiểm xã hội cho 12 người lao động thì họ không 

được nhận các quyền theo khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội. Người đóng bảo hiểm xã 

hội bắt buộc được hưởng các quyền lợi sau: chế độ ốm đau; chế độ thai sản; chế độ tai nan 

lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí; chế độ tử tuất.  

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các nhận định ở bài luyện tập số 3 trong SGK để 
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đưa ra ý kiến của mình.  

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân hoặc cặp đôi để thực hiện nhiệm vụ học tập, viết 

câu trả lời ra giấy, bảng nhóm hoặc phiếu học tập..  

Thực hiện nhiệm vụ  

HS làm việc nhóm chuẩn bị bài giới thiệu.  

Báo cáo, thảo luận 

GV triển khai báo cáo kết quả thảo luận cho từng cấp độ. Mời đại diện nhóm 1 giới 

thiệu, đại diện nhóm 2 nêu câu hỏi phản biện, nhận xét và bổ sung, các HS khác có thêm ý 

kiến đóng góp.  

Kết luận, nhận định 

GV nhận xét và kết luận giúp học sinh thấy được việc cần thiết phải tham gia và 

tuân thủ các quy định của nhà nước về loại hình bảo hiểm.  

4. Hoạt động: Vận dụng 

Em hãy lựa chọn một loại hình bảo hiểm và viết một bài thuyết trình để vận động 

mọi người tham gia bảo hiểm đó. 

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết các 

vấn đề liên quan đến vấn đề bảo hiểm trong thực tiễn cuộc sống.  

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện bài tập vận dụng: Em hãy lựa 

chọn một loại hình bảo hiểm và viết một bài thuyết trình để vận động mọi người tham gia 

bảo hiểm đó. 

c) Sản phẩm.  

- Bước đầu áp dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết các vấn đề liên 

quan đến vấn đề bảo hiểm trong thực tiễn cuộc sống.  

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện bài tập vận dụng: Em hãy lựa chọn một loại 

hình bảo hiểm và viết một bài thuyết trình để vận động mọi người tham gia bảo hiểm đó. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp 

để các học sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định 

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học 

sinh hiểu hơn trách nhiệm của mình đối với việc tìm hiểu và tham gia các loại hình 

bảo  
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Tuần 7,8 - TIẾT  14,15,16                                                    NS: 28/9/2025 

                         Lớp dạy: 12/10 

 

    KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI 4. AN SINH XÃ HỘI 

( Bộ Kết nối tri thức) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 

1. Kiến thức  

- Nêu được khái niệm và vai trò của an sinh xã hội.  

- Giải thích được một cách đơn giản sự cần thiết của an sinh xã hội.  

- Gọi tên được một số chính sách an sinh xã hội cơ bản.  

2. Năng lực  

- Điều chỉnh hành vi: Thực hiện được trách nhiệm của công dân về an sinh xã hội 

bằng những việc làm cụ thể và phù hợp.  

- Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội: Tìm hiểu và lấy dẫn chứng 

minh họa sự cần thiết của an sinh xã hội; Tham gia các hoạt động tuyên truyền, động viên 

mọi người tham gia các chính sách an sinh theo đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước.  

3. Phẩm chất  

- Nhân ái: Chủ động, tích cực vận động người khác tham gia vào các chính sách an 

sinh xã hội. 

- Trách nhiệm: Tự giác thực hiện trách nhiệm công dân về an sinh xã hội; hướng 

dẫn và nhắc nhở người khác cùng thực hiện. 

4. Tích hợp quyền con người 

- Mức độ tích hợp: Tích hợp bộ phận vào yêu cầu cần đạt: Giải thích được một 

cách đơn giản sự cần thiết của an sinh xã hội.  

- Cách thức thực hiện: Giáo viên hướng học sinh hiểu được ý nghĩa của an sinh xã 

hội trong việc thực hiện các quyền con người như: Quyền được bảo đảm an sinh xã hội; 

quyền lao động; quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh; quyền và 

nghĩa vụ học tập. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU. 

- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12; 

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học; 

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học; 

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,.... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động: Mở đầu 

a) Mục tiêu. Tạo cảm hứng học tập cho HS kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá 

kiến thức mới của các em, giúp các em huy động những kiến thức, kĩ năng cần thiết của 

bản thân để giải quyết vấn đề.  

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát hình ảnh trong SGK và trả lời 

câu hỏi: Các hình ảnh trên gợi cho em về chính sách an sinh xã hội nào của Nhà nước? 

Em hãy chia sẻ những hiểu biết của mình về chính sách đó.  
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c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu nhận biết được một số biểu hiện của chính sách 

an sinh xã hội thường gặp 

- Hình ảnh 1 và 2 gợi cho em liên tưởng đến chính sách trợ giúp xã hội của Nhà 

nước Việt Nam. 

- Chia sẻ hiểu biết: Chính sách trợ giúp xã hội nhằm bảo vệ phổ cập đối với mọi 

thành viên trong xã hội trên cơ sở sự tương trợ cộng đồng, chia sẻ rủi ro. Nó bao gồm: các 

chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng cho những người có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn (người cao tuổi, người khuyết tật nặng, trẻ mồ côi...) và trợ cấp xã hội đột 

xuất cho người dân khi gặp phải những rủi ro, khó khăn bất ngờ như thiên tai, hoả hoạn, 

dịch bệnh.,... giúp họ ổn định cuộc sống. 

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập: 

GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát hình ảnh trong SGK và trả lời câu hỏi: Các 

hình ảnh trên gợi cho em về chính sách an sinh xã hội nào của Nhà nước? Em hãy chia 

sẻ những hiểu biết của mình về chính sách đó.  

Thực hiện nhiệm vụ  

HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm/cá nhân chuẩn bị câu trả lời ra giấy.  

GV mời 1 – 2 HS trả lời câu hỏi, các HS khác bổ sung ý kiến.  

Báo cáo, thảo luận 

GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ học tập của HS, sau đó dẫn dắt HS vào bài 

mới như lời dẫn trong SGK.  

Kết luận, nhận định  

- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh 

Gv nhấn mạnh:  

An sinh xã hội luôn là một chính sách quan trọng và là vấn đề trung tâm trong chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Các chính sách an sinh xã hội góp phần đảm 

bảo những quyền lợi cơ bản nhất của con người, xoá dần sự bất bình đẳng, đảm bảo ổn 

định, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội  

2. Hoạt động: Khám phá 

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: AN SINH XÃ HỘI VÀ MỘT SỐ CHÍNH 

SÁCH AN SINH XÃ HỘI CƠ BẢN 

a) Mục tiêu. HS nêu được khái niệm an sinh xã hội, nêu được tên, đặc điểm và ý 

nghĩa của các chính sách an sinh xã hội cơ bản.  

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các thông tin và ô Em có biết trong 

SGK và trả lời câu hỏi:  

1/ Em hãy đọc các nội dung trên và cho biết an sinh xã hội là gì.  

2/ Hãy nêu tên, đặc điểm và ý nghĩa của các chính sách an sinh xã hội cơ bản.  

3/ Qua những thông tin trên, em hãy giải thích sự cần thiết của các chính sách an 

sinh xã hội ở nước ta hiện nay. 

Tích hợp quyền con người 

Tích hợp bộ phận vào yêu cầu cần đạt: Giải thích được một cách đơn giản sự cần 

thiết của an sinh xã hội.  
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Giáo viên hướng học sinh hiểu được ý nghĩa của an sinh xã hội trong việc thực hiện 

các quyền con người như: Quyền được bảo đảm an sinh xã hội; quyền lao động; quyền 

được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh; quyền và nghĩa vụ học tập. 

c) Sản phẩm.  

Học sinh trả lời được các câu hỏi theo các nội dung dưới đây: 

1/ Khái niệm an sinh xã hội: là các chính sách, chương trình của Nhà nước hỗ trợ 

phúc lợi cho người dân thông qua các hình thức như: xây dựng nhà ở xã hội; hỗ trợ tiền 

cho các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt; chính sách hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật,...  

2/ Tên, đặc điểm và ý nghĩa của các chính sách an sinh xã hội cơ bản:  

a. Chính sách hỗ trợ việc làm, thu nhập và giảm nghèo:  

- Chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm: Nhà nước thực hiện chính sách tín dụng 

ưu đãi để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và 

các nguồn tín dụng khác.  

- Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực 

nông thôn: căn cứ chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Nhà nước hỗ trợ chuyển 

đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn. Khi đó, người lao động 

ở khu vực nông thôn tham gia chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm được hưởng các chế độ 

sau đây: Hỗ trợ học nghề; Tư vấn miễn phí về chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, 

học nghề; Giới thiệu việc làm miễn phí. (Điều 15 Luật Việc làm năm 2013).  

Chính sách việc làm công: được thực hiện thông qua các dự án hoặc hoạt động sử 

dụng vốn nhà nước gắn với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn cấp 

xã, bao gồm: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp; Xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng; Bảo vệ môi trường Ứng phó 

với biến đổi khí hậu; Các dự án, hoạt động khác phục vụ cộng đồng tại địa phương. (Điều 

18 Luật Việc làm năm 2013).  

Các chính sách hỗ trợ khác:  

+ Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Nhà nước 

khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu và khả năng đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng. Một số đối tượng được Nhà nước hỗ trợ: Học nghề, ngoại ngữ; hiểu 

biết phong tục, tập quán, pháp luật của Việt Nam và nước tiếp nhận lao động; Đào tạo, 

nâng cao trình độ kĩ năng nghề để đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động; Vay vốn 

với lãi suất ưu đãi.  

+ Hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên: Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân giải 

quyết việc làm cho thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tính chủ động, sáng 

tạo trong tạo việc làm. Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí 

cho thanh niên; Đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên hoàn  thành nghĩa vụ 

quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương 

trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội; Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp.  

+ Hỗ trợ phát triển thị trường lao động: Nhà nước hỗ trợ phát triển thị trường lao 

động thông qua các hoạt động sau đây: Thu thập, cung cấp thông tin thị trường lao động, 

phân tích, dự báo thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động; Hiện đại hoá hoạt động 

dịch vụ việc làm và hệ thống thông tin thị trường lao động; Đầu tư nâng cao năng lực trung 
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tâm dịch vụ việc làm; Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển thị trường lao 

động.  

b. Chính sách về bảo hiểm:  

– Bảo hiểm xã hội: Theo quy định tại Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, các 

chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam gồm 5 chế độ sau: Chế độ ốm đau; Chế độ thai sản; 

Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; Chế độ hưu trí; Chế độ tử tuất; và chia thành 

hai loại hình bảo hiểm (bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện). + Bảo 

hiểm xã hội bắt buộc: là một loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao 

động và người sử dụng lao động phải tham gia (khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 

2014). Bảo hiểm xã hội bắt buộc giúp bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập 

của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo 

hiểm xã hội bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, người sử dụng lao 

động và một số đối tượng khác theo quy định của pháp luật.  

+ Bảo hiểm xã hội tự nguyện; là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người 

tham gia bảo hiểm được quyền lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với tài 

chính của mình. Ngoài ra, Nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội 

tự nguyện đối với một số đối tượng đặc biệt để họ có thể được hưởng các quyền lợi của 

bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng hai 

chế độ là hưu trí và tử tuất.  

Bảo hiểm y tế: là một loại hình bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cộng 

đồng. Theo đó, người mua bảo hiểm y tế sẽ được chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí 

thăm khám, điều trị, phục hồi sức khoẻ,... nếu không may xảy ra tai nạn, ốm đau, bệnh tật. 

Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho người dân khi gặp phải các 

rủi ro về sức khoẻ, bệnh tật, tai nạn. Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng nhiều 

quyền lợi khi đi khám chữa bệnh như sau: Được cấp thẻ bảo hiểm y tế; Được đóng bảo 

hiểm y tế theo hộ gia đình; Được lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh ban đầu; Được khám 

chữa bệnh; Được thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.  

Bảo hiểm thất nghiệp: là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi  

bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở 

đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm năm 2013). Đối tượng 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp được liệt kê tại Điều 43 Luật Việc làm bao gồm: Người lao 

động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có thời hạn từ đủ 3 tháng 

trở lên, trừ người đang hưởng lương hưu, lao động giúp việc gia đình; Người sử dụng lao 

động (Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; Tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội – nghề nghiệp; Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên 

lãnh thổ Việt Nam; Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ 

chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp 

đồng lao động).  

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có 

hiệu lực, người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.  
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Theo Điều 42 Luật Việc làm năm 2013, chính sách bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: 

trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kĩ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Mỗi chế độ 

lại yêu cầu những điều kiện hưởng nhất định.  

c. Chính sách trợ giúp xã hội:  

Chính sách trợ giúp xã hội là sự đảm bảo của Nhà nước, sự hỗ trợ của cộng đồng về 

thu nhập và các điều kiện sống thiết yếu bằng các hình thức và biện pháp khác nhau đối 

với các thành viên trong xã hội khi họ rơi vào cảnh rủi ro, bất hạnh, nghèo đói, yếu thế 

hoặc hẫng hụt trong cuộc sống mà bản thân họ không đủ khả năng tự lo được cuộc sống 

của bản thân và gia đình ở mức tối thiểu. Trợ giúp xã hội có những nội dung và hình thức 

ở các mức độ khác nhau tuỳ thuộc vào tính chất khó khăn nhiều hay ít, tạm thời hay lâu 

dài, hoàn cảnh bản thân và gia đình họ gia nhập quan hệ nào của trợ giúp xã hội. Thông 

qua sự trợ giúp của Nhà nước, nhân dân và cộng đồng, chính sách trợ giúp xã hội nhằm 

bảo đảm thu nhập và các điều kiện sinh sống ở mức tối thiểu (bằng các hình thức và biện 

pháp khác nhau) đối với các đối tượng gặp rủi ro, bất hạnh, nghèo đói, thiệt thòi trong cuộc 

sống không đủ khả năng tự lo được cuộc sống của bản thân và gia đình.  

Nội dung chính sách trợ giúp xã hội gồm:  

– Trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, bao gồm: Trợ cấp xã hội hàng tháng; 

Cấp thẻ bảo hiểm y tế; Trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề.  

– Trợ giúp xã hội đột xuất: Hỗ trợ lương thực; Hỗ trợ người bị thương nặng; Hỗ trợ 

chi phí mai táng; Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở; Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ  bị 

chết, mất tích do thiên tai, hoả hoạn hoặc lí do bất khả kháng; Hỗ trợ tạo việc làm, phát 

triển sản xuất.  

d. Chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản:  

Hệ thống an sinh xã hội được triển khai thông qua hệ thống các cơ chế, chính sách 

cung cấp các dịch vụ cho người dân với những cấp độ khác nhau. Tuỳ theo trình độ phát 

triển và điều kiện của mỗi nước, có những quy định về mức độ đảm bảo cung cấp các dịch 

vụ xã hội cơ bản, thiết yếu cho người dân nói chung, hoặc theo các đối tượng, trong các 

lĩnh vực chủ yếu (như về giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, nhà ở, văn hoá – thông tin,...). Ở 

Việt Nam, Đảng và Nhà nước xác định phải từng bước cung cấp cho nhân dân ngày càng 

tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu sau: bảo đảm giáo dục tối thiểu; bảo đảm y tế 

tối thiểu; bảo đảm nhà ở tối thiểu; bảo đảm nước sạch; bảo đảm thông tin.  

 d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm 

Giao nhiệm vụ học tập 

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các thông 

tin và ô Em có biết trong SGK và trả lời câu hỏi:  

1/ Em hãy đọc các nội dung trên và cho 

biết an sinh xã hội là gì.  

2/ Hãy nêu tên, đặc điểm và ý nghĩa của 

các chính sách an sinh xã hội cơ bản.  

1. AN SINH XÃ HỘI VÀ MỘT 

SỐ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI 

CƠ BẢN 

a. Khái niệm và sự cần thiết của 

an sinh xã hội. 

An sinh xã hội là hệ thống các 

chính sách can thiệp của Nhà nước và các 

lực lượng xã hội thực hiện nhằm giảm 
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3/ Qua những thông tin trên, em hãy giải 

thích sự cần thiết của các chính sách an sinh xã 

hội ở nước ta hiện nay. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh đọc thông tin. 

- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm/cá 

nhân, viết câu trả lời ra giấy hoặc phiếu học tập.  

Báo cáo, thảo luận 

GV mời 1 – 2 đại diện nhóm/HS trong lớp 

lần lượt trả lời từng câu hỏi, các HS khác bổ sung 

ý kiến.  

Kết luận, nhận định 

– GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ học 

tập của HS và kết luận:  

Khái niệm an sinh xã hội: là các chính 

sách, chương trình của Nhà nước hỗ trợ phúc lợi 

cho người dân thông qua các hình thức như: xây 

dựng nhà ở xã hội; hỗ trợ tiền cho các hoàn cảnh 

khó khăn, đặc biệt; chính sách hỗ trợ người cao 

tuổi, người khuyết tật,... 

An sinh xã hội có ý nghĩa quan trọng trong 

đời sống xã hội, chẳng hạn như: Đảm bảo các điều 

kiện sống và phát triển tốt nhất cho người dân, 

bao gồm an toàn, sức khoẻ, giáo dục, lao động, 

thu nhập, chăm sóc xã hội và các quyền lợi khác; 

Giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân 

trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, bảo hiểm, 

trợ cấp,... Thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã 

hội, góp phần tăng cường nguồn lực, năng lực và 

năng suất lao động của các cá nhân và cộng đồng; 

Tạo ra môi trường sống an toàn, bình đẳng và 

công bằng cho người dân, thể hiện quyền cơ bản 

của con người, chủ nghĩa nhân đạo của  

mức độ nghèo đói, nâng cao năng lực tự 

bảo vệ của người dân về xã hội trước 

những rủi ro hay nguy cơ giảm hoặc mất 

thu nhập, bảo đảm ổn định, phát triển và 

công bằng xã hội. 

An sinh xã hội có ý nghĩa quan 

trọng trong đời sống xã hội, chẳng hạn 

như: Đảm bảo các điều kiện sống và phát 

triển tốt nhất cho người dân, bao gồm an 

toàn, sức khoẻ, giáo dục, lao động, thu 

nhập, chăm sóc xã hội và các quyền lợi 

khác; Giúp giảm bớt gánh nặng chi phí 

cho người dân trong các lĩnh vực như y 

tế, giáo dục, bảo hiểm, trợ cấp,... Thúc 

đẩy sự phát triển bền vững của xã hội, góp 

phần tăng cường nguồn lực, năng lực và 

năng suất lao động của các cá nhân và 

cộng đồng; Tạo ra môi trường sống an 

toàn, bình đẳng và công bằng cho người 

dân, thể hiện quyền cơ bản của con người, 

chủ nghĩa nhân đạo của  

b. Các chính sách an sinh xã hội cơ 

bản  

Hệ thống an sinh xã hội ở Việt 

Nam bao gồm các chính sách cơ bản sau: 

chính sách hỗ trợ việc làm, chính sách về 

bảo hiểm, chính sách trợ giúp xã hội, 

chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ 

bản. 

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Vai trò của an sinh xã hội 

a) Mục tiêu. HS nêu được vai trò của an sinh xã hội. 

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các nội dung và thông tin trong SGK 

và trả lời câu hỏi:  

1/ Qua các thông tin trên, em hãy nhận xét kết quả của việc thực hiện các chính 

sách an sinh xã hội của Việt Nam.  

2/ Theo em, các chính sách an sinh xã hội có vai trò như thế nào đối với người thụ 

hưởng chính sách và sự phát triển kinh tế – xã hội?  

c) Sản phẩm.  
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1/ Nhận xét kết quả của việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của Việt 

Nam:  

– Trong suốt quá trình đổi mới phát triển và hội nhập, Việt Nam đã đạt được những 

thành tựu quan trọng, nổi bật là thể chế thị trường lao động từng bước được hoàn thiện, trở 

thành giải pháp cơ bản để giải quyết việc làm; các chương trình và giải pháp tạo việc làm 

đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bình 

quân hằng năm, Việt Nam đã giải quyết việc làm cho khoảng từ 1,5 – 1,6 triệu người và 

đưa trên 100 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tỉ lệ thất nghiệp luôn 

duy trì ở mức thấp. Cùng với đó, giảm nghèo bền vững tiếp cận đa chiều được triển khai 

quyết liệt, đồng bộ với nhiều mô hình mới, cách làm hay, gắn kết giữa tạo sinh kế, việc 

làm, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động; nhiều địa phương đã ban hành các chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ người dân chủ động vươn lên thoát nghèo. Kết quả giảm nghèo cải 

thiện đáng kể ở tất cả các vùng, miền trên cả nước. Công tác giảm nghèo bền vững được 

nhân dân đồng tình ủng hộ và quốc tế đánh giá cao.  

Bảo hiểm xã hội đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột chính 

của hệ thống an sinh xã hội hướng đến mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân. Bảo 

hiểm thất nghiệp đã trở thành “điểm tựa” quan trọng, hỗ trợ hiệu quả cả doanh nghiệp và 

người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, mất việc làm. Độ bao phủ của bảo hiểm 

thất nghiệp không ngừng được mở rộng.  

– Chính sách trợ giúp xã hội bao gồm các chính sách về trợ giúp xã hội thường 

xuyên và trợ giúp xã hội đột xuất. Số người hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tăng lên 

hằng năm. Chính sách trợ giúp xã hội đột xuất đã bao phủ các nhóm đối tượng cần hỗ trợ, 

bảo đảm người dân khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời, đạt mục tiêu đề ra. Cơ chế, 

chính sách được đổi mới, tạo hành lang pháp lí cho khu vực ngoài công lập tham gia cung 

cấp dịch vụ. Các mô hình chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật, trẻ em 

khuyết tật dựa vào cộng đồng, các mô hình hỗ trợ các đối tượng đặc biệt (phụ nữ và trẻ em 

bị bạo lực gia đình, bị mua bán, xâm hại) được Nhà nước và xã hội quan tâm, phát triển.  

– Hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, đặc biệt là người nghèo, người yếu 

thế và đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện về số lượng và chất lượng, góp phần nâng 

cao phúc lợi, đảm bảo cuộc sống an toàn và hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh đó, các lĩnh 

vực: giáo dục tối thiểu, y tế tối thiểu, nhà ở tối thiểu, nước sạch, tiếp cận thông tin đã đạt 

kết quả tích cực.  

2/ Vai trò của các chính sách an sinh xã hội đối với người thụ hưởng chính sách và 

sự phát triển kinh tế – xã hội:  

– Đảm bảo thu nhập ở mức tối thiểu là một trong những chức năng cơ bản nhất của 

an sinh xã hội. An sinh xã hội có nhiệm vụ cung cấp (có điều kiện hoặc không có điều 

kiện) mức tối thiểu thu nhập. Điều này nhằm bảo đảm quyền sống tối thiểu của con người, 

bao gồm các quyền về ăn, sức khoẻ, giáo dục, nơi ở cũng như một số dịch vụ xã hội cơ bản 

nhằm bảo vệ con người khỏi bị đói nghèo do không có thu nhập tạm thời hoặc vĩnh viễn.  

– Phân phối thu nhập là một trong những chức năng quan trọng của an sinh xã hội. 

Phân phối thu nhập nhằm bảo đảm thu nhập cho những người không có khả năng tạo thu 

nhập. Các chính sách giảm nghèo, các hình thức hỗ trợ xã hội thường xuyên và đột xuất 
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cho các nhóm đối tượng yếu thế trong bảo hiểm y tế thể hiện rõ chức năng chia sẻ rủi ro. 

Đồng thời, còn giúp phân phối lại thu nhập của an sinh xã hội, ngay cả khi phân phối không 

dựa trên sự đóng góp, mà dựa vào nhu cầu của cá nhân cũng như khả năng bảo đảm của 

ngân sách nhà nước.  

– Phòng ngừa rủi ro giúp người dân chủ động ngăn ngừa rủi ro trong cuộc sống, sức 

khoẻ, sản xuất kinh doanh và biến đổi môi trường. Khắc phục rủi ro là giúp người dân hạn 

chế tối đa các tác động bất ngờ do các biến cố trong đời sống, sức khoẻ, sản xuất kinh 

doanh, và môi trường tự nhiên và bảo đảm điều kiện sống tối thiểu của người dân.  

– Hệ thống an sinh xã hội thúc đẩy thị trường việc làm bền vững, tăng cường kĩ 

năng và các cơ hội tham gia thị trường lao động cho người lao động bằng cách hỗ trợ đào 

tạo nghề cho người lao động, phát triển thị trường lao động. Ngoài ra, còn hỗ trợ tạo việc 

làm trực tiếp cho một bộ phận người lao động thông qua các chương trình cho vay vốn tín 

dụng ưu đãi, hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho lao động bị thu hồi đất, lao động di cư,....  

d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm 

Giao nhiệm vụ học tập 

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các nội dung và 

thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi:  

1/ Qua các thông tin trên, em hãy nhận xét kết quả 

của việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của Việt 

Nam.  

2/ Theo em, các chính sách an sinh xã hội có vai trò 

như thế nào đối với người thụ hưởng chính sách và sự phát 

triển kinh tế – xã hội?  

Báo cáo thảo luận 

- GV mời 1 – 2 đại diện nhóm/HS trong lớp lần lượt trả 

lời từng câu hỏi, các HS khác bổ sung ý kiến.  

- GV mời một vài HS nêu ví dụ ví dụ tương ứng với các 

loại hình bảo hiểm đã vẽ trong sơ đồ 

Kết luận, nhận định 

Đảm bảo thu nhập ở mức tối thiểu là một trong những 

chức năng cơ bản nhất của an sinh xã hội. An sinh xã hội có 

nhiệm vụ cung cấp (có điều kiện hoặc không có điều kiện) 

mức tối thiểu thu nhập. Điều này nhằm bảo đảm quyền sống 

tối thiểu của con người, bao gồm các quyền về ăn, sức khoẻ, 

giáo dục, nơi ở cũng như một số dịch vụ xã hội cơ bản nhằm 

bảo vệ con người khỏi bị đói nghèo do không có thu nhập 

tạm thời hoặc vĩnh viễn.  

Hệ thống an sinh xã hội thúc đẩy thị trường việc làm 

bền vững, tăng cường kĩ năng và các cơ hội tham gia thị 

trường lao động cho người lao động bằng cách hỗ trợ đào tạo 

nghề cho người lao động, phát triển thị trường lao động. 

2. VAI TRÒ CỦA AN 

SINH XÃ HỘI 

Vai trò của an sinh xã hội: 

Đối với đối tượng được hưởng 

chính sách an sinh xã hội: được 

hỗ trợ giải quyết việc làm; tăng 

thu nhập cho người yếu thế, 

được cung cấp các dịch vụ xã 

hội cơ bản như y tế, giáo dục, 

nước sạch, nhà ở, thông tin,...  

Đối với sự phát triển kinh tế 

- xã hội: giúp nâng cao hiệu 

quả quản lí xã hội, góp phần 

xoá đói giảm nghèo, giảm bắt 

bình đẳng, thu hẹp chênh lệch 

về điều kiện sống theo vùng, 

các nhóm dân cư đồng thời góp 

phần nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần cho người 

cần. 
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Ngoài ra, còn hỗ trợ tạo việc làm trực tiếp cho một bộ phận 

người lao động thông qua các chương trình cho vay vốn tín 

dụng ưu đãi, hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho lao động bị thu 

hồi đất, lao động di cư,....  

3. Hoạt động: Luyện tập 

Câu 1. Em hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định sau: 

a) Mục tiêu. HS củng cố và hoàn thiện kiến thức vừa học. Rèn luyện kĩ năng xử lí 

tình huống, liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản thân với những vấn đề 

liên quan đến nội dung bài học. 

b) Nội dung.  

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các nhận định trong bài luyện tập số 1 trong SGK để 

đưa ra nhận xét của mình đối với những nhận định đó.  

c) Sản phẩm.  

a. An sinh xã hội là hệ thống các chính sách và chương trình do Nhà nước và các 

lực lượng xã hội thực hiện nhằm bảo đảm cho mọi người dân ít nhất có được mức tối thiểu 

về thu nhập, có cơ hội tiếp cận ở mức tối thiểu về các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu, như 

giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin,...  

An sinh xã hội nhằm góp phần giảm thiểu tối đa mức độ nghèo đói, những tổn 

thương, rủi ro xã hội mà người dân gặp phải. Việc này giúp cho họ vẫn giữ được những 

quyền lợi cơ bản nhất của con người, vẫn có được một mức thu nhập tối thiểu để duy trì 

cuộc sống, từ đó dần thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.  

b. Quyền được hưởng an sinh xã hội đã được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận với tư 

cách là một quyền cơ bản của công dân tại Điều 34: “Công dân có quyền được bảo đảm an 

sinh xã hội”; đồng thời khẳng định trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm quyền hưởng 

an sinh xã hội: “Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, 

phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, 

người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác”. Quy định của Hiến pháp về quyền an 

sinh xã hội được cụ thể hoá trong nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành như: Bộ luật Lao 

động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Người cao tuổi, Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, 

Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động,... Các luật trong lĩnh vực này bảo đảm 

tốt hơn các quyền của công dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng, 

các dịch vụ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tạo cơ sở pháp lí để thực hiện các chính sách 

ưu đãi xã hội đối với các đối tượng chính sách, bảo vệ người tiêu dùng; giải quyết tốt hơn 

mối quan hệ gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện chính sách xã hội nói chung, chính sách 

lao động và an sinh xã hội nói riêng theo nguyên tắc công bằng và tiến bộ xã hội.  

c. Trong thời gian qua ở Việt Nam, hệ thống chính sách trợ giúp xã hội không ngừng 

được mở rộng, bao phủ các nhóm đối tượng từ trẻ sơ sinh đến người già; hỗ trợ không chỉ 

người nghèo, hộ nghèo mà còn là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân 

tộc thiểu số, những người bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai,... Mức chuẩn trợ cấp được 

điều chỉnh tăng, điều kiện hưởng và hình thức hỗ trợ ngày càng đa dạng. Nguồn lực thực 

hiện chính sách trợ giúp xã hội được đa dạng, kết hợp ngân sách địa phương và của xã hội. 

Các hình thức trợ giúp ngày càng đa dạng, bao gồm tiền mặt hằng tháng, tiền nuôi dưỡng 
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trong các cơ sở bảo trợ xã hội; hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch,...  

d. An sinh xã hội luôn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước. Các 

chính sách không ngừng được cải cách, phù hợp với nhu cầu mong muốn thiết thực của 

người dân. Một số chính sách an sinh xã hội hiện nay được Nhà nước chú trọng và không 

ngừng cải thiện: Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp; Chính sách về xoá 

đói giảm nghèo; Chính sách trợ giúp xã hội cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Các 

chính sách về đảm bảo y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch,...  

 d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập 

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các nhận định ở bài luyện tập số 1 trong SGK để 

đưa ra nhận xét của mình đối với những nhận định đó.  

Thực hiện nhiệm vụ  

Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ học tập, viết câu trả lời vào phiếu học tập.  

Báo cáo, thảo luận 

GV mời 1 – 2 HS thể hiện quan điểm của mình, các HS khác trong lớp bổ sung ý 

kiến, sau đó GV nhận xét và kết luận  

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp và đưa ra kết luận 

Câu 2. Em hãy cho biết các thông tin dưới đây đề cập đến việc thực hiện chính sách 

an sinh xã hội nào. Điều này mang lại lợi ích gì cho những người thụ hưởng và xã hội? 

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình 

huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến các vấn đề cơ bản về chính sách an 

sinh xã hội ở Việt Nam. 

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các nhận định trong bài luyện tập số 

2 để đưa ra nhận xét của mình đối với những nhận định đó.  

c) Sản phẩm.  

a. Thông tin trên đề cập đến chính sách hỗ trợ việc làm, tăng thu nhập và giảm 

nghèo. Chính sách này đã hỗ trợ tạo và tự tạo việc làm cho lao động nông thôn bằng nhiều 

mô hình hiệu quả như: hợp tác xã sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ; các vùng nuôi trồng 

thuỷ hải sản; mô hình kinh tế trang trại, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống. 

Chính sách này đã tập trung đầu tư triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch 

giảm nghèo; nhiều mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế có hiệu quả kinh tế cao 

được triển khai và nhân rộng; người nghèo được tiếp cận đầy đủ các nguồn lực hỗ trợ của 

Nhà nước và cộng đồng để phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập; một số nhu 

cầu xã hội thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng, giúp người nghèo cải thiện điều 

kiện sống.  

b. Thông tin trên đề cập đến chính sách về bảo hiểm y tế tự nguyện. Bảo hiểm y tế 

tự nguyện là một hình thức bảo hiểm do Nhà nước cung cấp để hỗ trợ người dân về chi phí 

khám chữa bệnh khi ốm đau hoặc tai nạn. Ở trường hợp này, chị H đã được hưởng các 

chính sách về chăm sóc sức khoẻ, được hỗ trợ thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Dưới 

góc độ xã hội, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị 

bệnh tật, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.  
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c. Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn chiếm vị trí quan trọng 

trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nước ta. Đó là chính sách đặc biệt, thực hiện 

cho những đối tượng đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có 

công với cách mạng, tiếp nối truyền thống tốt đẹp và đạo lí “Uống nước, nhớ nguồn” của 

dân tộc. Cùng với bảo đảm chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên, nhiều chính sách hỗ trợ 

khác cũng được ban hành và thực hiện, như: chính sách ưu đãi về nhà ở; chính sách ưu đãi 

trong giáo dục, đào tạo đối với con của người có công; chăm sóc sức khoẻ; ưu tiên vay vốn 

từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm để phát triển sản xuất; hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh 

doanh của thương, bệnh binh và người có công,... tạo điều kiện cho con em họ có việc làm, 

tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.  

d) Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ học tập 

GV giao nhiệm vụ cho HS nghiên cứu từng ý kiến trong bài tập 2, bày tỏ quan điểm 

và đưa ra giải thích về sự lựa chọn đó.  

Thực hiện nhiệm vụ  

Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ học tập, viết câu trả lời vào giấy nháp/phiếu học 

tập. 

Báo cáo, thảo luận 

Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ học tập, viết câu trả lời vào giấy nháp/phiếu học 

tập, GV mời 1 – 2 HS thể hiện quan điểm của mình, các HS khác trong lớp bổ sung ý kiến  

Kết luận, nhận đinh 

GV mời 1 – 2 HS thể hiện quan điểm của mình, các HS khác bổ sung ý kiến, sau đó 

GV nhận xét và kết luận:  

Câu 3. Em hãy kể tên và làm rõ vai trò của các chính sách an sinh xã hội cơ bản 

trong việc đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân nơi em đang sống. 

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình 

huống phát sinh trong thực tế cuộc sống thấy được ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội  

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc yêu cầu bài luyện tập số 3 trong SGK: 

Em hãy kể tên và làm rõ vai trò của các chính sách an sinh xã hội cơ bản trong việc đảm 

bảo ổn định cuộc sống cho người dân nơi em đang sống.  

c) Sản phẩm.  

- Chính sách hỗ trợ việc làm => vai trò: đảm bảo thu nhập tối thiểu cho người lao 

động và giảm nghèo bền vững, tăng cường cơ hội việc làm cho người lao động yếu thế. 

- Chính sách bảo hiểm xã hội => vai trò: giúp người lao động và gia đình của họ 

phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, ổn định cuộc sống khi thu nhập bị giảm hoặc bị mất khi gặp 

phải rủi ro. 

- Chính sách hỗ trợ người có công và thân nhân người có công với cách mạng => 

vai trò: tri ân những người có công với cách mạng; giúp những người có công với cách 

mạng và thân nhân của họ giảm thiểu khó khăn trong cuộc sống. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc yêu cầu bài luyện tập số 3 trong SGK: Em hãy kể 
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tên và làm rõ vai trò của các chính sách an sinh xã hội cơ bản trong việc đảm bảo ổn định 

cuộc sống cho người dân nơi em đang sống.  

Thực hiện nhiệm vụ  

HS làm việc nhóm chuẩn bị bài giới thiệu.  

Báo cáo, thảo luận 

GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo cặp, hai nhóm thảo luận cùng một trường 

hợp, mời đại diện nhóm 1 trình bày kết quả thảo luận, nhóm 2 phản biện, bổ sung, sau đó 

GV nhận xét và kết luận  

Kết luận, nhận định 

GV nhận xét và kết luận giúp học sinh thấy được việc cần thiết phải tham gia và 

tuân thủ các quy định của nhà nước về vai trò của an sinh xã hội.  

Câu 4. Em hãy nêu trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần thực hiện các 

chính sách an sinh xã hội tại địa phương. 

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình 

huống phát sinh trong thực tế cuộc sống thấy được ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội  

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ HS đọc yêu cầu bài luyện tập số 4 trong SGK: Em 

hãy nêu trách nhiệm của bản thân mình trong việc góp phần thực hiện các chính sách an 

sinh xã hội tại địa phương.  

c) Sản phẩm.  

- Để phát huy trách nhiệm công dân về an sinh xã hội, mỗi cá nhân, tổ chức cần: 

+ Nhận thức đúng đắn về vai trò của an sinh xã hội; 

+ Tích cực tham gia và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện các chính sách 

về an sinh xã hội để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần thực 

hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

+ Phê phán, đấu tranh chống lại các hành vi đi ngược lại chủ trương, chính sách an 

sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. 

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

GV giao nhiệm vụ HS đọc yêu cầu bài luyện tập số 4 trong SGK: Em hãy nêu trách 

nhiệm của bản thân mình trong việc góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại 

địa phương.  

Thực hiện nhiệm vụ  

HS làm việc nhóm chuẩn bị bài giới thiệu.  

Báo cáo, thảo luận 

GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo cặp, hai nhóm thảo luận cùng một trường 

hợp, mời đại diện nhóm 1 trình bày kết quả thảo luận, nhóm 2 phản biện, bổ sung, sau đó 

GV nhận xét và kết luận  

Kết luận, nhận định 

GV nhận xét và kết luận giúp học sinh thấy được việc cần thiết phải tham gia và 

tuân thủ các quy định của nhà nước về vai trò của an sinh xã hội.  

4. Hoạt động: Vận dụng 

Em hãy tìm hiểu một số chính sách an sinh xã hội ở địa phương và viết báo cáo thu 
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hoạch thể hiện ý nghĩa của chính sách đó. 

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết các 

vấn đề liên quan đến vấn đề an sinh xã hội trong thực tiễn cuộc sống.  

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện bài tập vận dụng: Em hãy tìm 

hiểu một số chính sách an sinh xã hội ở địa phương và viết báo cáo thu hoạch thể hiện ý 

nghĩa của chính sách đó. 

c) Sản phẩm.  

- Bước đầu áp dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết các vấn đề liên 

quan đến vấn đề an sinh xã hội trong thực tiễn cuộc sống.  

d) Tổ chức thực hiện 

Chuyển giao nhiệm vụ  

GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện bài tập vận dụng: Em hãy tìm hiểu một số 

chính sách an sinh xã hội ở địa phương và viết báo cáo thu hoạch thể hiện ý nghĩa của 

chính sách đó. 

Thực hiện nhiệm vụ  

- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ 

Báo cáo, thảo luận 

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp 

để các học sinh khác cùng trao đổi 

Kết luận, nhận định 

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học 

sinh hiểu hơn trách nhiệm của mình đối với việc tìm hiểu và thực hiện các chính sách an 

sinh xã hội 

 

 

Tuần 9 – Tiết 17        NS: 18/`10/2025 

                                         Lớp dạy: 12/10 

 

BÀI ÔN TẬP GIỮA KỲ 1 

( Bộ kết nối tri thức với cuộc sống) 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 

1.Về mục tiêu: 

- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học học 

kỳ I lớp 12; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình 

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng 

quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 

cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy 

học. 

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống từ đó rút ra được bài học 

cho bản thân. 

- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá các hiện tượng kinh tế, các hoạt 

động kinh tế của bản thân, của người khác,  
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- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình. 

2. Năng lực cần hướng tới : 

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những hiện tượng, các hoạt động của 

nền kinh tế đang diễn ra xung quanh mình, nhận thức đúng và có những hành vi đúng đắn, 

phù hợp khi tham gia vào các hoạt động kinh tế đó 

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn 

thiện bản thân, có những suy nghĩ và định hướng về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường, 

biết điều chỉnh bản thân mình để bước đầu trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế sau này 

3. Phẩm chất: 

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra 

giữa kỳ để đạt kết quả cao 

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được 

nhiệm vụ học tập của bản thân. 

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học 

vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra. 

II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP 

Ôn tập các đơn vị kiến thức đã học trong nửa đầu học kỳ 1 gồm các bài và chủ đề 

sau 

Bài 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế  

Bài 2: Hội nhập kinh tế quốc tế 

Bài 3: Bảo hiểm 

Bài 4: An sinh xã hội 

III. HÌNH THỨC ÔN TẬP: 

1. Củng cố kiến thức cơ bản 

- Giáo viên củng cố lại các kiến thức cơ bản của từng bài dưới dạng sơ đồ tư duy 

- Khắc sâu những kiến thức cần nhớ để ôn tập và kiểm tra 

2. Luyện tập một số dạng câu hỏi ôn tập 

- Câu hỏi trắc nghiệm 

- Câu hỏi tình huống 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động 1: Mở đầu 

a. Mục tiêu:  

- Tạo được hứng thú với bài học. 

- Học sinh bước đầu nhớ lại những kiến thức cơ bản đã học trong nửa đầu học kỳ 1 

b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài mới bằng trò chơi 

“nhanh tay nhanh mắt” 

Em hãy nhắc lại những kiến thức cơ bản từ bài 1 đến bài số 4 

d. Tổ chức thực hiện: 

Giao nhiệm vụ học tập: 

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “nhanh tay nhanh mắt” 

Luật chơi: 
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- Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm A và B. Trong vòng 5 phút các em lần lượt lên bảng 

những đơn vị kiến thức mà mình đã được học 

- Đại diện nhóm lên trình bày những sản phẩm mà nhóm mình tìm được. 

Thực hiện nhiệm vụ 

- HS tiến hành chia nhóm, phân công  nhiệm vụ các thành viên trong nhóm 

- Các thành viên tham gia làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời. 

Báo cáo và thảo luận 

- Các học sinh trong nhóm lần lượt lên trình bày  

- Học sinh cử đại diện nhóm lần lượt  trình bày các câu trả lời. 

Kết luận, nhận định 

- Gv nhận xét, đánh giá, về mặt nhận thức của học sinh đối với các đơn vị kiến thức 

đã học trong nửa đầu học kỳ 1 

2. Hoạt động 2: Khám phá 

Nhiệm vụ 1: Vẽ sơ đồ tư để củng cố lại các đơn vị kiến thức đã học 

a. Mục tiêu:  

- HS củng cố lại được các đơn vị kiến thức đã học trong các bài 1 đến bài 4 

 b. Nội dung:  

- GV cho học sinh thảo luận nhóm mỗi nhóm sẽ tiến hành vẽ sơ đồ tư duy cho 1 bài  

- Học sinh làm việc theo nhóm  

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh  

- Học sinh chỉ ra được những đơn vị kiến thức cơ bản của từng bài để củng cố bài 

học 

d. Tổ chức thực hiện: 

Giao nhiệm vụ học tập 

 - GV giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị trước tại nhà theo các nhóm 

Bài 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế  

Bài 2: Hội nhập kinh tế quốc tế 

Bài 3: Bảo hiểm 

Bài 4: An sinh xã hội 

Thực hiện nhiệm vụ 

- HS đọc thông tin, làm việc theo nhóm, các nhóm trình bày ra tờ giấy A0 để 

chuẩn bị trình bày vào tiết sau 

- Khuyến khích các cách trình bày sáng tạo và độc đáo 

Báo cáo và thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình. 

- Giáo viên đánh giá kết quả của từng nhóm 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá 

khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp..... 

Giới thiệu một số sơ đồ tư duy để tham khảo 

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Luyện tập câu hỏi trắc nghiệm và tình huống 

a. Mục tiêu:  
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- HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập cụ thể 

- Giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tiễn 

b. Nội dung:  

- GV cho học sinh làm việc cá nhân, các học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm 

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh  

- Học sinh trả lời được câu hỏi, biết vận dụng các kiến thức để có thể giải quyết các 

tình huống trong thực tiễn 

d. Tổ chức thực hiện: 

Giao nhiệm vụ học tập: 

Giáo viên yêu cầu học sinh làm một số bài tập dưới đây 

Thực hiện nhiệm vụ 

- HS đọc câu hỏi, ghi kết quả làm bài vào vở  

- Trao đổi thảo luận với các bạn xung quang về kết quả làm bài của mình 

Câu 1: Dùng để biểu thị thu nhập của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định được 

tính bằng tổng thu nhập từ hàng hóa, dịch vụ cuối cùng do công dân của quốc gia đó tạo ra 

trong một năm là 

A. tổng thu nhập quốc nội ( GDP). B. tổng thu nhập quốc dân trên đầu 

người. 

C. tổng thu nhập quốc nội trên đầu người. D. tổng thu nhập quốc dân ( GNI). 

Câu 2: Yếu tố nào dưới đây là chỉ tiêu của phát triển kinh tế? 

A. Mức sống bình dân. B. Tiến bộ xã hội. 

C. Cơ cấu dòng tiền. D. Tăng trưởng dân số. 

Câu 3: Cụm từ GDP/người là một trong những chỉ tiêu thể hiện tốc độ tăng trưởng 

kinh tế nó thể hiện nội dung nào dưới đây? 

A. Tổng sản phẩm quốc nội. B. Tổng sản phẩm quốc dân theo đầu 

người. 

C. Tổng sản phẩm quốc dân. D. Tổng sản phẩm quốc nội theo đầu 

người. 

Câu 4: Đối với mỗi quốc gia, vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế thể hiện 

ở việc, thông qua tăng trưởng và phát triển kinh tế sẽ góp phần 

A. tăng tỷ lệ đói nghèo đa chiều. B. gia tăng phân hóa giàu nghèo. 

C. giải quyết tốt vấn đề việc làm. D. gia tăng lệ thuộc vào thế giới. 

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là đúng về phát triển kinh tế? 

A. Mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế là xây dựng được cơ cấu kinh tế 

hiện đại. 

B. Phát triển kinh tế là quá trình tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội. 

C. Phát triển kinh tế là quá trình biến đổi về lượng của nền kinh tế 

D. Muốn phát triển kinh tế cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao. 

Câu 6: Tăng trưởng kinh tế được biểu hiện ở nội dung nào dưới đây? 

A. Tập trung đến sự tiến bộ về phân phối thu nhập. 

B. Đảm bảo phát triển bền vững về môi trường. 
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C. Sự gia tăng quy mô sản lượng của nền kinh tế. 

D. Chú trọng vào cải thiện chất lượng cuộc sống. 

Câu 7: Phát biểu nào dưới đây là sai về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với 

phát triển kinh tế? 

A. Tăng trưởng, phát triển kinh tế tạo điều kiện để phát triển văn hoá, giáo dục. 

B. Một quốc gia muốn phát triển bền vững, chỉ cần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. 

C. Phát triển kinh tế góp phần giảm bớt chênh lệch trình độ phát triển giữa các 

vùng. 

D. Phát triển kinh tế góp phần thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế. 

Câu 8: Tăng trưởng và phát triển kinh tế không có vai trò nào dưới đây? 

A. Thực hiện phân phối công bằng. B. Nâng cao mức sống người dân. 

C. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo. D. Thu hẹp khoảng cách các vùng. 

Câu 9: Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, thông qua quá trình hội nhập kinh tế 

quốc tế sẽ góp phần tạo ra 

A. nhiều cơ hội việc làm. B. nhiều lãnh thổ mới. 

C. những đảng phái mới. D. những chủng tộc mới. 

Câu 10: Đối với các nước đang phát triển, việc tham gia vào quá trình hội nhập kinh 

tế quốc tế sẽ mang lại lợi ích nào dưới đây? 

A. Lệ thuộc tài chính vào nước lớn. B. Tận dụng được nguồn tài chính. 

C. Mở mang thêm phạm vi lãnh thổ. D. Được chuyển lên thành nước lớn. 

Câu 11: Ngày 25/12/2008, Việt Nam và Nhật Bản đã chính thức ký kết Hiệp định 

Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, xét về cấp độ hợp tác đây là hình thức hợp tác 

A. toàn cầu. B. song phương. C. khu vực. D. châu lục. 

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây là sai về sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế? 

A. Hội nhập kinh tế quốc tế chỉ cần thiết với những quốc gia đang thiếu các nguồn 

lực về vốn. 

B. Các nước đang phát triển cần tham gia hội nhập kinh tế quốc tế để tiếp cận và 

sử dụng được các nguồn lực bên ngoài. 

C. Hội nhập kinh tế quốc tế có khả năng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế 

quốc gia. 

D. Đối với nước ta, hội nhập kinh tế là con đường ngắn nhất để rút ngắn khoảng 

cách lạc hậu. 

Câu 13: Khi tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế song phương, mỗi quốc 

gia cần dựa vào nguyên tắc nào dưới đây? 

A. Có cùng lịch sử hình thành.   B. Tôn trọng độc lập chủ quyền. 

C. Tương đồng trình độ phát triển.                    D. Có sự tương đồng về tôn giáo. 

Câu 14: Trong các quan hệ kinh tế quốc tế, việc tham gia của mỗi quốc gia không 

được thực hiện ở cấp độ nào dưới đây? 

A. Quy chế miễn thị thực. B. Liên minh kinh tế. 

C. Thị trường chung. D. Liên minh thuế quan. 
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Câu 15: Ngày 14/1/1998, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Việt Nam đã chính 

thức trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). 

Việc gia nhập ASEAN là biểu hiện của hình thức hội nhập kinh tế quốc tế nào dưới đây? 

A. Toàn quốc. B. Toàn cầu. C. Song phương. D. Khu vực. 

Câu 16: Hội nhập kinh tế là quá trình một quốc gia thực hiện việc gắn kết nền kinh 

tế của mình với 

A. người đứng đầu chính thủ. B. nguyên thủ của một nước. 

C. một nhóm người. D. các quốc gia khác. 

Câu 17: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò và tác dụng to lớn của hội 

nhập kinh tế quốc tế đối với mỗi quốc gia? 

A. Thu hút vốn đầu tư. B. Mở rộng thị trường. 

C. Mở rộng biên giới. D. Tạo nhiều việc làm. 

Câu 18: Phát biểu nào dưới đây là sai về sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế? 

A. Hội nhập kinh tế quốc tế giúp các quốc gia tận dụng được các nguồn lực bên 

ngoài để phát triển 

B. Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần mở rộng thị trường để thúc đẩy sản xuất 

trong nước. 

C. Hội nhập kinh tế quốc tế giúp nền kinh tế quốc gia phát triển bền vững. 

D. Hội nhập kinh tế quốc tế làm cho nền kinh tế quốc gia ngày càng phụ thuộc vào 

bên ngoài. 

Câu 19: Phát biểu nào dưới đây là sai khi quan niệm về hội nhập kinh tế quốc tế? 

A. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các quốc gia thường chú trọng đến 

liên kết với các quốc gia có trình độ phát triển tương đồng. 

B. Trong hội nhập kinh tế quốc tế, mối quan hệ giữa các quốc gia được xây dựng 

trên nguyên tắc cùng có lợi. 

C. Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình gắn kết nền kinh tế của quốc gia này với 

nền kinh tế của quốc gia khác trên thế giới. 

D. Khi tham gia một tổ chức kinh tế quốc tế, mỗi quốc gia thành viên không chỉ có 

nghĩa vụ tuân thủ mà phải chủ động đề xuất, tham gia xây dựng những điều khoản quy 

định của tổ chức. 

Câu 20: Hội nhập kinh tế quốc tế bao gồm các hình thức nào dưới đây? 

A. Hội nhập về kinh tế và hội nhập về văn hoá. 

B. Hội nhập toàn cầu, hội nhập khu vực và hội nhập song phương. 

C. Toàn cầu hoá kinh tế và toàn cầu hoá chính trị. 

D. Hội nhập về kinh tế và hội nhập về xã hội. 

Câu 21: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng do 

A. đoàn thể thực hiện. B. Nhà nước thực hiện. 

C. Công đoàn thực hiện D. người dân thực hiện. 

Câu 22: Theo quy định của pháp luật, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu 

đủ điều kiện có thể được hưởng chế độ 

A. trợ cấp đi lại. B. trợ cấp thất nghiệp. 
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C. trợ cấp lưu trú. D. trợ cấp thai sản. 

Câu 23: Loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử 

dụng lao động thuộc đối tượng theo quy định phải tham gia là 

A. bảo hiểm thân thể. B. bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

C. bảo hiểm xã hội bắt buộc. D. bảo hiểm tài sản. 

Câu 24: Loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức nhằm bảo đảm thay thế hoặc bù 

đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm, đau, 

thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động dựa trên cơ sở mức đóng 

vào quỹ bảo hiểm xã hội của người lao động trước đó là loại hình bảo hiểm nào dưới đây? 

A. Bảo hiểm xã hội. B. Bảo hiểm dân sự. 

C. Bảo hiểm con người. D. Bảo hiểm thương mại. 

Câu 25: Cơ sở để người tham gia bảo hiểm y tế được nhận quyền lợi bảo hiểm là 

căn cứ vào 

A. thời gian tham gia bảo hiểm. B. mức đóng quỹ bảo hiểm y tế. 

C. tình trạng bệnh tật mắc phải. D. độ tuổi tham gia bảo hiểm. 

Câu 26: Chủ thể của loại hình bảo hiểm xã hội là do 

A. các doanh nghiệp tư nhân. B. tổ chức thương mại. 

C. nhà đầu tư nước ngoài. D. Nhà nước tổ chức. 

Câu 27: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của bảo hiểm đối với sự phát 

triển kinh tế - xã hội? 

A. Huy động vốn dài hạn. B. Thúc đẩy tín dụng đen. 

C. Ổn định tài chính cá nhân. D. Giảm lao động thất nghiệp. 

Câu 28: Theo quy định của pháp luật, cơ quan bảo hiểm xã hội không phải chi trả 

loại trợ cấp nào dưới đây đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? 

A. trợ cấp bệnh nghề nghiệp. B. trợ cấp tử tuất. 

C. trợ cấp lưu trú. D. trợ cấp tai nạn lao động. 

Câu 29: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng gồm những loại hình nào dưới đây? 

A. Vận động và tự nguyện. B. Tự nguyện và cưỡng chế. 

C. Bắt buộc và vận động. D. Tự nguyện và bắt buộc. 

Câu 30: Một trong những quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội là bị ốm 

đau hoặc nghỉ thai sản, nếu đủ điều kiện họ sẽ được nhận 

A. tiền trợ cấp theo quy định. B. toàn bộ số tiền đã đóng. 

C. bảo hiểm thất nghiệp. D. chi phí khám chữa bệnh. 

Câu 31: Thông qua việc thu phí bảo hiểm trước khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra sẽ 

giúp huy động được yếu tố nào dưới đây để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội? 

A. Những cá nhân tài năng. B. Các loại hình tín dụng đen. 

C. Nguồn vốn nhàn dỗi. D. Nhiều lao động thất nghiệp. 

Câu 32: Một trong những mục đích của người tham gia bảo hiểm là nhằm 

A. phải nộp phí bảo hiểm. B. được đóng phí bảo hiểm. 

C. được từ chối trách nhiệm. D. được bồi thường thiệt hại. 
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Câu 33: Về mặt kinh tế, một trong những vai trò của bảo hiểm góp phần giúp các 

cá nhân và tổ chức tham gia bảo hiểm 

A. ngày càng lệ thuộc vào nhau. B. ổn định được nguồn tài chính. 

C. thu được nhiều lợi nhuận. D. chiếm đoạt tài sản của nhau. 

Câu 34: Đặc điểm chung của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 

đó là đều do 

A. Hộ gia đình đứng ra tổ chức. B. Nhà nước đứng ra tổ chức. 

C. doanh nghiệp tư nhân tổ chức. D. doanh nghiệp nước ngoài tổ chức. 

Câu 35: Một trong những quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế là khi không 

may bị ốm đau, hay xảy ra tai nạn họ sẽ nhận được 

A. trợ cấp thai sản, ốm đau. B. tiền mặt để chi tiêu hàng ngày. 

C. thanh toán khám, chữa bệnh. D. lương hưu hành tháng. 

Câu 36: Anh A đến đại lý bán bảo hiểm để mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ 

giới cho chiếc xe máy mà mình đang sử dụng. Bác A đã sử dụng loại hình bảo hiểm nào 

dưới đây? 

A. Bảo hiểm y tế. B. Bảo hiểm thương mại. 

C. Bảo hiểm xã hội. D. Bảo hiểm thất nghiệp. 

Câu 37: Loại hình dịch vụ trong đó có sự cam kết bồi thường giữa bên cung cấp 

bảo hiểm với bên tham gia bảo hiểm về những rủi ro, thiệt hại khi xảy ra sự kiện bảo hiểm 

nhằm mục đích ổn định kinh tế cho người tham gia và hướng tới đảm bảo an sinh xã hội là 

nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. Thất nghiệp. B. Tăng trưởng kinh tế. 

C. Bảo hiểm. D. Phát triển kinh tế. 

Báo cáo và thảo luận 

- Giáo viên yêu cầu các học sinh trả lời kết quả làm bài của mình. 

Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá 

khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp..... 
3. Hoạt động 3: Định hướng làm bài kiểm tra định kỳ 

a. Mục tiêu bài kiểm tra:  Học sinh bước đầu hình dung được yêu cầu, mục đích, 

nhiệm vụ của bài kiểm tra định kỳ. Có kế hoạch ôn tập để làm bài kiểm tra hiệu quả 
b. Nội dung kiểm tra 

- Phổ biến nội dung kiểm tra 

- Hình thức kiểm tra 

- Thời gian kiểm tra 

-  Biểu điểm và các quy định đối với bài kiểm tra 
c. Giới hạn kiểm tra:  

Kiến thức cơ bản 

Bài 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế  

Bài 2: Hội nhập kinh tế quốc tế 

Bài 3: Bảo hiểm 
Bài 4: An sinh xã hội 
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